
Phụ lục II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 LĨNH VỰC CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /      /2025  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Tiếp nhận, xác lập loài thủy sản thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm, Phụ lục CITES do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu 

cho Nhà nước. 

1.1. Trình tự thực hiện. 

a) Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ. 

Chủ sở hữu thông báo tới: Chi cục Thủy sản và Biển đảo kèm theo hồ sơ, 

giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với thực vật, động vật tự nguyện 

chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

21 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT. 

Chi cục Thủy sản và Biển đảo lập Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu 

số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT- BNNMT. 

b) Bước 2: Xây dựng hồ sơ 

Trường hợp xác định việc tiếp nhận tài sản chuyển giao là phù hợp với quy 

định của pháp luật thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày tiếp nhận tài sản và các 

hồ sơ, tài liệu liên quan, Chi cục Thủy sản và Biển đảo lập 01 bộ hồ sơ đề nghị 

xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị 

định số 77/2025/NĐ-CP báo cáo, đề xuất cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) hoặc 

cơ quan được giao thẩm định phương án xác lập tài sản, hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản chính. 

- Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT. 

- Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, giá trị của tài sản chuyển 

giao và hình thức chuyển giao (nếu có): bản sao. 

c) Bước 3: Thẩm định hồ sơ 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại bước 2 này, 

cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan được giao thẩm định lập 01 bộ hồ sơ trình 

cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

77/2025/NĐ-CP xem xét, quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, hồ 

sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản chính; kèm 

theo dự thảo Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản tại Mẫu 

số 01-QĐXL ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP. 

- Hồ sơ quy định tại điểm b mục 2.1 này: bản sao. 
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d) Bước 4: Quyết định phê duyệt 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trình của 

cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan được giao thẩm định hồ sơ; cơ quan, người 

có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP xem 

xét quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản 

1.2 Cách thức thực hiện: không quy định 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm: 

a) Hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, gồm: 

Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT: bản sao. 

b) Hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, gồm: 

- Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản chính. 

- Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT: bản sao. 

- Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, giá trị của tài sản chuyển 

giao và hình thức chuyển giao (nếu có): bản sao. 

b) Hồ sơ của cơ quan thẩm định, gồm: 

- Văn bản về việc đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản 

chính; kèm theo Dự thảo Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài 

sản theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP. 

- Hồ sơ của cơ quan tiếp nhận tại điểm a mục 1.3 bản sao. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

77/2025/NĐ-CP, Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Chi cục Thủy sản và Biển đảo 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc cơ quan được giao thẩm định hồ sơ 

- Cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc cơ quan được giao thẩm định hồ sơ 

- Cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc xác lập 

quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không 
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1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có 

Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Điều 21 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy 

sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

2. Phê duyệt phương án xử lý thủy sản thuộc Danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm, Phụ lục CITES do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở 

hữu cho Nhà nước 

2.1 . Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Xây dựng hồ sơ 

a1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có Quyết định xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản Chi cục Thủy sản và Biển đảo hoặc cơ quan quản lý chuyên 

ngành xây dựng 01 bộ hồ sơ đề xuất phương án xử lý tài sản, gửi cơ quan quản lý 

cấp trên (trong trường hợp Chi cục Thủy sản và Biển đảo hoặc cơ quan quản lý 

chuyên ngành có cơ quan cấp trên), hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính; 

- Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính; 

- Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao; 

- Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản (đối với trường hợp 

xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cần nêu rõ sự phù hợp của đề nghị 

tiếp nhận tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định): bản 

chính; 

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao. 

- Trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên thì Chi cục Thủy sản và 

Biển đảo hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành gửi hồ sơ đề xuất phương án xử lý 

tài sản trực tiếp tới cơ quan quản lý tài sản công có thẩm quyền lập phương án xử 

lý tài sản. 

a2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ 

quan quản lý cấp trên (trong trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản có cơ quan 

quản lý cấp trên) lập 01 bộ hồ sơ đề xuất phương án xử lý tài sản gửi cơ quan quản 

lý tài sản công có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản, hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản của cơ quan quản lý cấp trên theo 

Mẫu số 04-ĐXPA ban hành kèm theo Nghị định 77/2025/NĐ-CP: bản chính; 
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- Hồ sơ quy định tại bước a1 này: bản sao. 

b) Bước 2: Xây dựng hồ sơ của: Cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan 

quản lý tài sản công có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan 

quản lý cấp trên hoặc cơ quan quản lý tài sản công có thẩm quyền lập phương án 

xử lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề xuất phương án xử lý tài sản gửi cơ quan thẩm 

định phương án xử lý tài sản, hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản của cơ quan quản lý cấp trên theo 

Mẫu số 04-ĐXPA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính; 

- Hồ sơ quy định tại điểm a1 hoặc điểm a2 này: bản sao. 

b) Bước 3: Thẩm định hồ sơ 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 

thẩm định phương án xử lý tài sản công có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ xử lý tài 

sản để trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phân cấp, hồ sơ gồm: 

- Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản: bản chính; 

Phương án xử lý tài sản công lập theo Mẫu số 05-PA ban hành kèm theo Nghị 

định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính; 

- Hồ sơ quy định tại điểm a1 hoặc điểm a2, bước 2 này: bản sao. 

c) Bước 3: Quyết định phê duyệt 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Ủy ban 

nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp xem xét, 

phê duyệt phương án xử lý tài sản theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong 

trường hợp phương án xử lý tài sản không phù hợp. 

2.2. Cách thức thực hiện: không quy định 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm: 

a) Hồ sơ cơ quan kiểm lâm sở tại hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành, gồm: 

- Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính; 

- Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05- PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính; 

- Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao; 

- Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản (đối với trường hợp 

xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cần nêu rõ sự phù hợp của đề nghị 

tiếp nhận tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định): bản 

chính; 

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao. 
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b) Hồ sơ của: Cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan quản lý tài sản công 

có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản, gồm: 

- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản công về việc đề nghị phê duyệt 

phương án xử lý tài sản: bản chính. 

- Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05- PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính; 

- Hồ sơ quy định tại điểm b mục 4.1 này: bản sao 

c) Hồ sơ của cơ quan thẩm định, gồm: 

- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản công về việc đề nghị phê duyệt 

phương án xử lý tài sản: bản chính; 

- Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05- PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính; 

- Hồ sơ quy định tại điểm b mục 4.1 này: bản sao 

2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 

hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân cấp Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Chi cục Thủy sản và Biển đảo hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành. 

- Cơ quan được giao thẩm định phương án xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân cấp. 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan được giao thẩm định phương án xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân cấp. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Điều 21 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy 

sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 
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